Phụ lục VI
BẢNG VIẾT TẮT (KÝ HIỆU) TÊN ĐƠN VỊ SOẠN THẢO VĂN BẢN
(Kèm theo Quy định về công tác văn thư, lưu trữ ban hành 
tại Quyết định số 259 /QĐ-ĐHNN ngày 11 tháng 01 năm 2017
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN)

	STT
	Tên đơn vị
	Chữ viết tắt (ký hiệu)

	1. 
	Phòng Hành chính - Tổng hợp
	HCTH

	2. 
	Phòng Tổ chức - Cán bộ
	TCCB

	3. 
	Phòng Đào tạo
	ĐT

	4. 
	Phòng Khoa học - Công nghệ
	KHCN

	5. 
	Phòng Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
	CTHSSV

	6. 
	Phòng Hợp tác và Phát triển
	HTPT

	7. 
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	KHTC

	8. 
	Phòng Quản trị
	QT

	9. 
	Phòng Thanh tra và Pháp chế
	TT&PC

	10. 
	Trung tâm Ngôn ngữ và Quốc tế học
	NN&QTH

	11. 
	Trung tâm Giáo dục Quốc tế
	GDQT

	12. 
	Trung tâm Nghiên cứu giáo dục Ngoại ngữ và Đảm bảo chất lượng
	ĐBCL

	13. 
	Trung tâm Khảo thí 
	KT

	14. 
	Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông và Học liệu
	CNTT-TT&HL

	15. 
	Trung tâm Phát triển nguồn lực
	PTNL

	16. 
	Tạp chí Ngôn ngữ nước ngoài
	TCNNNN

	17. 
	Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng ngoại ngữ
	ĐTBDNN

	18. 
	Khoa Sau đại học
	SĐH

	19. 
	Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ
	PTCNN

	20. 
	Khoa Sư phạm tiếng Anh
	SPTA

	21. 
	Khoa Tiếng Anh
	TA

	22. 
	Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Các nước nói tiếng Anh
	CNNTA

	23. 
	Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga
	KN

	24. 
	Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp
	KP

	25. 
	Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc
	TQ

	26. 
	Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức
	KĐ

	27. 
	Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản
	NB

	28. 
	Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc
	HQ

	29. 
	Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập
	AR

	30. 
	Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
	TLGD

	31. 
	Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam
	NN&VHVN


